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1. Đặt vấn đề
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên (SV) là một 

khía cạnh cơ bản của quá trình dạy học. Mục đích của 
đánh giá trong học tập là nhằm đo lường sự tiến bộ 
của học sinh. Có nhiều hình thức đánh giá người học 
khác nhau, có thể kể đến như đánh giá dựa trên bài 
thi, đánh giá dựa trên các nhiệm vụ học tập, hoặc đánh 
giá thông qua dự án, … Tại các trường học, công tác 
đánh giá liên tục được phát triển, nhằm cung cấp cho 
người học những phản hồi tức thì về kết quả học tập, 
đồng thời giúp các em hiểu và áp dụng những gì đã 
học. Ngoài ra, kết quả đánh giá cũng có ý nghĩa to lớn 
đối với người dạy, là bức tranh phản ánh chất lượng 
nội dung và phương pháp giảng dạy, từ đó người dạy 
có thể có những thay đổi và điều chỉnh phù hợp nhằm 
nâng cao hiệu quả giảng dạy của mình. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng tham gia khảo sát của nghiên cứu này 
chính là 200 SV năm hai không chuyên tiếng Anh của 
trường Đại học Thương mại. Theo Chuẩn đầu ra được 
miêu tả trong Chương trình đào tạo, sau khi kết thúc 
các học phần tiếng Anh, SV được yêu cầu đạt năng lực 
sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 3 Bài thi đánh giá 
năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam VSTEP hoặc 
IELTS 4.5 (tức mức B1 theo bài thi đánh giá năng lực 
ngoại ngữ theo Khung tham chiếu châu Âu). Do đó, 
việc trau dồi và phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh 
là vô cùng quan trọng đối với nhóm SV này. Các SV 
này theo học các lớp tiếng Anh trong kỳ học thứ hai, 
năm học 2022-2023 với sự giảng dạy và hướng dẫn 

của các giảng viên tiếng Anh của Khoa Tiếng Anh, 
trường Đại học Thương mại, và hình thức học tập 
của các bạn là học tập kết hợp (trực tuyến kết hợp 
trực tiếp) trên nền tảng LMS (Learning Management 
System) do nhà trường xây dựng, cũng như kết hợp 
với các công cụ hỗ trợ giảng dạy khác. 
2.2. Phương pháp và quy trình thu thập số liệu 

Để thu thập số liệu cho bài nghiên cứu, tác giả sử 
dụng bảng hỏi đối với SV và phỏng vấn đối với GV. 
Các câu hỏi được thiết kế nhằm thu thập thông tin về 
quy trình và cách thức ứng dụng kiểm tra, đánh giá 
(KTĐG) trực tuyến, cũng như quan điểm của SV và 
GV về hình thức KTĐG này. Việc thực hiện khảo sát 
và phỏng vấn được tiến hành sau khi SV đã kết thúc 
kỳ thi cuối học phần 3 tuần, tức là khi SV đã hoàn 
thành kỳ học và có kết quả KTĐG cuối cùng cho học 
phần. Khảo sát SV được tiến hành trực tuyến thông 
qua Google Forms trong khi phỏng vấn GV được thực 
hiện trên nền tảng Zoom Meetings. 
2.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Sau khi phân tích và lượng hóa dữ liệu nghiên cứu 
thu thập được, kết quả nghiên cứu được trình bày dưới 
đây:
2.3.1. Thực trạng áp dụng KTĐG trực tuyến tại trường 
Đại học Thương mại
2.3.1.1. Loại hình KTĐG trực tuyến 

Khi được hỏi về các loại hình KTĐG trực tuyến 
được áp dụng trong các học phần tiếng Anh của 
trường Đại học Thương mại, SV phản hồi rằng họ có 
các bài kiểm tra trực tuyến khác nhau như bài kiểm 
tra nhỏ dùng để kiểm tra kiến thức đầu giờ hoặc sau 

Kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong dạy học tiếng Anh 
theo hình thức kết hợp tại Trường Đại học Thương mại
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mỗi một nội dung kiến thức mới, bài kiểm tra giữa 
kỳ, bài kiểm tra cuối kỳ và các bài tập lớn. 	
Trong khi đó, GV gọi tên các loại hình kiểm tra trực 
tuyến đã được áp dụng trong các học phần tiếng Anh 
là đánh giá chẩn đoán, đánh giá quá trình và đánh 
giá tổng kết. Cụ thể, đánh giá chẩn đoán được GV sử 
dụng vào đầu khóa học nhằm xác định kiến thức nền 
tảng và năng lực tiếng Anh của SV trước khi tham 
gia học tập thông qua một bài kiểm tra trực tuyến 
từ vựng-ngữ pháp ngắn; đánh giá quá trình bao gồm 
các bài kiểm tra hoặc nhiệm vụ nghe-nói-đọc-viết, từ 
vựng-ngữ pháp xuyên suốt khóa học; còn đánh giá 
tổng kết là bài thi trực tuyến được tiến hành bởi đơn 
vị khảo thí của nhà trường, là bài thi viết tập trung 
chủ yếu vào kiểm tra năng lực viết và khả năng tư 
duy phản biện, lập luận của SV. 
2.3.1.2. Nền tảng và công cụ sử dụng cho KTĐG trực 
tuyến

Đối với câu hỏi về các nền tảng trực tuyến được 
áp dụng trong KTĐG, SV và GV đưa khá đa dạng 
các ứng dụng khác nhau. Nguyên nhân là do SV 
thuộc các lớp tiếng Anh khác nhau và được giảng 
dạy bởi các giảng viên khác nhau. Bài thi giữa học 
phần và bài thi cuối học phần được thiết kế và áp 
dụng thống nhất dưới sự quản lý của Bộ môn phụ 
trách và cơ quan khảo thí của nhà trường, trong khi 
đó GV áp dụng linh hoạt các công cụ và nền tảng 
hỗ trợ giảng dạy trực tuyến cho các bài thi nhỏ, các 
nhiệm vụ học tập của mình. Thông tin thu được về 
các nền tảng trực tuyến được sử dụng trong KTĐG 
được trình bày trong bảng sau: 
LMS 100 % exam.net 24%
Google Classroom, Google Docs, 
Google Forms

100% Padlet 45%

Quizizz 88% khaosat.me 87%
Microsoft Office 365 3.0% Azota 21%

Có thể thấy, LMSs và các công cụ của Google 
được tận dụng tối đa trong KTĐG trực tuyến do chúng 
chính là nền tảng được sử dụng cho giảng dạy trực 
tuyến. Nhà trường có hệ thống LMS phục vụ công 
tác giảng dạy trực tuyến, trong đó có mục Diễn đàn 
để giảng viên và SV đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, 
cũng nnhwbaif thi trắc nghiệm online để người học ôn 
tập và kiểm tra kiến thức sau mỗi bài học. Các công cụ 
của Google dễ tiếp cận và dễ sử dụng nên cũng được 
lựa chọn bởi tất cả các lớp học phần tiếng Anh tham 
gia khảo sát, trong đó ba công cụ được sử dụng chính 
là Google Classroom, Google Docs và Google Forms. 
Một số trang web và nền tảng kiểm tra online được sử 
dụng như khaosat.me và exam.net. Padlet và Quizizz 

được sử dụng nhằm tạo ra sự tương tác sinh động hơn 
trong quá trình học tập. Công cụ Microsoft Office 365 
không được yêu thích vì nhà trường không mua và cấp 
tài khoản cho giảng viên và SV. Azota cũng chỉ được 
sử dụng bởi một lớp học phần duy nhất.
2.3.1.3. Loại câu hỏi sử dụng trong KTĐG trực tuyến

Về các câu hỏi được sử dụng trong KTĐG trực 
tuyến, kết quả thu được cho thấy sự đa dạng và linh 
hoạt. Cụ thể, trong bảng dưới đây, GV và SV đưa ra 
những sự phản hồi khá tương đồng: 
Loại câu hỏi SV

(trên tổng 200)
GV
(trên tổng 10)

1. Trắc nghiệm 100% 100%
2. Điền từ vào chỗ trống 100% 100%
3. Ghép từ/ hình 46% 50%
4. Trả lời ngắn 100% 100%
5. Tìm lỗi sai 52% 60%

6. Chọn Đúng/ Sai 100% 100%
7. Điền từ vào đoạn văn 100% 100%
8. Sắp xếp lại các từ tạo thành câu 26% 30%

9. Vấn đáp 100% 100%
10. Viết câu 76% 80%
11. Viết đoạn văn/ luận 100% 100%
12. Làm portfolio 100% 100%

    
Có thê thấy rằng, các loại câu hỏi KTĐG thông 

dụng trong các bài thi truyền thống đều được áp dụng 
trong KTĐG trực tuyến nhưng với mức độ, tần suất 
khác nhau. Trong các loại câu hỏi đưa ra ở trên, câu 
hỏi trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, đưa ra câu trả 
lời ngắn, chọn Đúng/ Sai, chọn từ phù hợp điền vào 
chỗ trống trong đoạn văn và viết đoạn văn/ viết luận 
được sử dụng với tỉ lệ 100% ở các lớp. Khi được hỏi 
về nguyên nhân, các GV giải thích rằng đây là loại câu 
hỏi được dùng trong bài thi chẩn đoán, bài thi giữa học 
phần và bài thi cuối học phần. Các bài thi này sử dụng 
chung và nhất quán giữa các lớp nên SV các lớp cũng 
có chung một câu trả lời. Kiểm tra nói cũng là hình 
thức đánh giá quá trình bắt buộc nên loại câu hỏi vấn 
đáp cũng liên tục được sử dụng. Tất cả các lớp được 
GV yêu cầu làm portfolio ghi chép lại từ vựng và các 
cấu trúc ngữ pháp quan trọng, tổng hợp và hoàn thành 
các bài đọc cũng như các nhiệm vụ viết tản mạn. 

Các loại câu hỏi như viết câu, ghép từ/ hình, tìm 
lỗi sai, và sắp xếp các từ đã cho tạo thành câu đượ sử 
dụng với tần số thấp hơn do đó là sự lựa chọn riêng 
của từng GV đối với lớp học của mình. GV có thể tự 
thiết kế các bài tập hoặc bài thi với các định dạnh câu 
hỏi này hoặc tận dụng các bài tập, bài thi có sẵn trên 
các website giáo dục. Do thời lượng học tập có giới 
hạn và nội dung giảng dạy cũng như yêu cầu đầu ra 
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của các học phần, việc KTĐG SV có sự kết hợp của 
các câu hỏi nhận biết với các câu hỏi vận dụng, yêu 
cầu SV phải tư duy, sử dụng năng lực tiếng Anh để 
tạo ra các sản phẩm ngôn ngữ cần thiết như một bài 
nói/ bài viết hoàn chỉnh. Các loại câu hỏi đơn thuần về 
nhận dạng kiến thức được các GV chủ động lồng ghép 
vào hoạt động giảng dạy và đánh giá quá trình, để tạo 
nên tính bao quát và đa dạng trong KTĐG cho SV. 
2.3.2. Quan điểm của SV và GV về hình thức KTĐG 
trực tuyến 

Một mục tiêu khác của nghiên cứu là tìm hiểu về 
quan điểm của SV và GV tiếng Anh trường Đại học 
Thương mại đối với hình thức KTĐG đang áp dụng 
trong các học phần tiếng Anh cơ bản. Phản hồi của 
SV và GV cho thấy sự tương đồng với các nghiên cứu 
trước đó trên thế giới và trong nước. 
2.3.2.1. Thuận lợi

Về thuận lợi, điểm nổi bật của KTĐG trực tuyến 
là mang lại sự nhanh chóng và sự tiết kiệm tốt về mặt 
chi phí và sức lực. Giảng viên và GV không phải dành 
thời gian cho việc di chuyển tới trường lớp hay tổ chức 
thi cử. Thay vào đó, SV chỉ cần đăng nhập vào một 
nền tảng trực tuyến, rồi truy cập vào một đường dẫn 
và hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu. Một lợi ích 
khác được đưa ra là KTĐG trực tuyến giúp giảm áp 
lực thi cử đối với SV, do họ không phải tiếp xúc trực 
tiếp với giảng viên, quy trình phòng thi hay không 
gian phòng thi. 	 Bên cạnh đó, hình thức KTĐG này 
mang lại sự linh hoạt về mặt thời gian và thiết bị cần 
sử dụng. GV có thể lựa chọn bất kỳ thiết bị có kết nối 
Internet nào như máy tính cá nhân, laptop, điện thoại 
thông minh hoặc Ipad, còn GV có thể tiến hành hoạt 
động KTĐG vào bất kỳ thời gian nào trong buổi học, 
chỉ cần đảm bảo tổng thời gian làm bài thi, thay vì tổ 
chức riêng một buổi thi cố định. Cuối cùng, các lợi ích 
khác mà KTĐG trực tuyến mang lại là thông qua các 
nhiệm vụ đánh giá, bài thi trực tuyến, SV phát triển kỹ 
năng về công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm khác 
như tính tự chủ trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm 
hoặc sự sáng tạo trong học tập. 
2.3.2.2. Bất lợi	

Bên cạnh những thuận lợi, KTĐG trực tuyến có 
những bất lợi không thể tránh khỏi. Bất lợi lớn nhất 
của hình thức trực tuyến này chính là những vấn đề 
phát sinh về kết nối Internet và hạn chế về kỹ năng 
công nghệ thông tin của SV. Điều này gây ảnh hướng 
lớn đến quá trình thực hiện bài thi, cũng như chất 
lượng làm bài thi của SV. Gian lận và đạo văn là bất 
cập khác, khiến cho KTĐG trực tuyến không phải là 
lựa chọn đáng tin cậy trong nhiều trường đại học. 	

Những hạn chế khác có thể kể đến như sự thiếu tương 
tác giữa giảng viên và SV trong quá trình KTĐG trực 
tuyến dẫn đến sự thiếu hiệu quả do giảng viên không 
thể đưa ra các hướng dẫn trực tiếp hoặc phản hồi kịp 
thời khi có sự hiểu nhầm, làm sai từ phía SV. Tiếng ồn 
và sự giảm tập trung là hai bất lợi khác của phương 
thức đánh giá này. Ngoài ra, khi áp dụng các hình thức 
KTĐG trực tuyến, sự đa dạng về loại câu hỏi không 
được tối ưu hóa do những hạn chế về mặt giao diện và 
tính hỗ trợ của các ứng dụng trực tuyến.  
3. Kết luận 

Tóm lại, việc áp dụng KTĐG trực tuyến trong các 
học phần tiếng Anh giảng dạy theo hình thức học tập 
kết hợp các hình thức trực tuyến đã được tiến hành 
tại trường Đại học Thương mại trong hai năm học 
vừa qua. Phương pháp KTĐG trực tuyến phát huy tác 
dụng tích cực về tính an toàn, tiện lợi, linh hoạt và tiết 
kiệm nhưng còn hạn chế về tính đa dạng, tính thực tế, 
độ tin cậy và khía cạnh công nghệ. Nhà trường, Khoa 
tiếng Anh, các bộ môn chuyên môn cần xây dựng một 
quy trình KTĐG trực tuyến có tính đồng nhất với việc 
phát triển phần mềm, công cụ KTĐG ổn định, và xây 
dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra trực tuyến đầy đủ 
và có tính  kiểm soát chặt chẽ hơn. Các giảng viên 
tiếng Anh cần tự nâng cao năng lực chuyên môn, năng 
lực sử dụng công nghệ trong giảng dạy, tăng cường 
sự linh hoạt, sáng tạo và đổi mới phương pháp trong 
giảng dạy và KTĐG trực tuyến, nhằm nâng cao chất 
lượng, giảm thiểu những bất cấp, hạn chế,  đảm bảo 
tính hiệu quả, tính ứng dụng lâu dài của hình thức 
KTĐG này. 
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